CHỦ ĐỀ 7. ỨNG DỤNG TIN HỌC
BÀI 24: XÂY DỰNG PHẦN ĐẦU TRANG WEB
(32 câu)

NHẬN BIẾT
Câu 1: Phần mềm hỗ trợ làm trang web của Google là

A. Google Slides.

B. Google Express.

C. Google Pay.

D. Google Sites.

Câu 2: Phần đầu trang có thể chứa thông tin nào sau đây?
A. Thông tin liên hệ.
B. Tiêu đề trang web.
C. Nội dung trang web.
D. Những thông tin cần nhấn mạnh thêm.
Câu 3: Phần đầu trang không có kích thước tuỳ chọn nào sau đây?
A. Chỉ tiêu đề.
B. Bìa.
C. Biểu ngữ nhỏ.
D. Biểu ngữ lớn.
Câu 4: Để sử dụng Google Sites, bước đầu tiên cần thực hiện là gì?
A. Đăng nhập vào tài khoản Google.
B. Cài đặt phần mềm Google Sites.
C. Mua tên miền riêng.
D. Tạo tài khoản mới không cần Google.
Câu 5: Địa chỉ URL để truy cập Google Sites là gì?
A. google.com/sites.
B. sites.google.com.
C. www.sites.google.vn.
D. sites.google.org.
Câu 6: Trong giao diện Google Sites, phần nào sau đây chứa danh sách các trang web đã mở trước đó?
A. Phần tìm kiếm.
B. Phần tạo trang web mới.
C. Phần danh sách các trang web đã mở trước đó.
D. Phần cài đặt tài khoản Google.
Câu 7: Khi tạo phần đầu trang trong Google Sites, khu vực nào sau đây cho phép nhập logo và favicon?
A. Phần tiêu đề trang.
B. Phần nhập tên trang web.
C. Phần bảng chọn thanh điều hướng.
D. Phần chân trang.

Câu 8: Trong Google Sites, favicon thường có kích thước nào?
A. 16x16, 32x32 hoặc 48x48 pixels.
B. 50x50, 100x100 hoặc 200x200 pixels.
C. 10x10, 20x20 hoặc 30x30 pixels.
D. 60x60, 90x90 hoặc 120x120 pixels.
Câu 9: Chức năng của bảng chọn "Loại tiêu đề" trong Google Sites là gì?
A. Chọn kích thước phần đầu trang.
B. Chỉnh màu sắc trang web.
C. Tạo danh sách liên kết.
D. Thay đổi font chữ toàn bộ trang web.
Câu 10: Khi thiết lập ảnh nền cho phần đầu trang trong Google Sites, người dùng có thể tải ảnh từ đâu?
A. Máy tính, Google Drive, Google Photos hoặc từ Internet.
B. Chỉ từ máy tính cá nhân.
C. Chỉ từ Google Drive.
D. Chỉ từ thư viện ảnh Google.
Câu 11: Trong Google Sites, chức năng nào sau đây giúp tự động điều chỉnh độ sáng hình nền?
A. Chế độ tự động điều chỉnh độ sáng hình nền.
B. Chế độ tối ưu hóa hình ảnh.
C. Chế độ hiển thị mặc định.
D. Chế độ lọc ánh sáng xanh.

THÔNG HIỂU
Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Logo có thể có dạng hình chữ nhật, favicon dạng hình vuông với kích thước 
16 [image: image2.png]


 16, 32 [image: image4.png]


 32, 48 [image: image6.png]


 48 px.
B. Có thể chọn ảnh nền trang web từ ảnh trong Google Drive, Google Photos hay ảnh trên Internet.
C. Các kích thước tuỳ chọn của phần đầu trang chỉ khác nhau về chiều rộng.
D. Khi thiết lập ảnh nền cho trang web, độ sáng của ảnh được tự động điều chỉnh để vẫn đọc được phần chữ trên nền.
Câu 15: Biểu tượng  [image: image7.png]


  dùng để làm gì?
A. Điều chỉnh phần ấn tượng nhất của ảnh hiển thị trọn vẹn trong đầu trang.
B. Huỷ bỏ chế độ tự động điều chỉnh độ sáng của ảnh được chọn làm ảnh nền.
C. Thêm bộ lọc cho ảnh nền.
D. Điều chỉnh độ sáng của ảnh nền.
Câu 16: Google Sites sẽ tự động lưu trang web đang tạo vào đâu?
A. Google Drive.
B. Files.
C. Máy tính.
D. Gmail.
Câu 17: Biểu tượng  [image: image8.png]


  dùng để làm gì?
A. Điều chỉnh chất lượng của ảnh nền.
B. Chỉnh màu cho ảnh nền.
C. Điều chỉnh phần ấn tượng nhất của ảnh hiển thị trọn vẹn trong đầu trang.
D. Huỷ bỏ chế độ tự động điều chỉnh độ sáng của ảnh được chọn làm ảnh nền.
Câu 18: Vì sao cần thiết lập logo và favicon cho trang web?
A. Giúp trang web chuyên nghiệp hơn và dễ nhận diện thương hiệu.
B. Chỉ để làm đẹp trang web.
C. Không có tác dụng gì đặc biệt.
D. Giúp trang web tải nhanh hơn.
Câu 19: Trong Google Sites, vì sao cần đặt tiêu đề trang?
A. Giúp xác định nội dung chính của trang.
B. Chỉ để làm đẹp trang web.
C. Không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.
D. Không bắt buộc phải có.
Câu 20: Khi xuất bản trang web trong Google Sites, điều gì xảy ra?
A. Trang web có thể truy cập qua URL.
B. Trang web sẽ bị khóa và không thể chỉnh sửa.
C. Trang web bị xóa sau 24 giờ.
D. Chỉ có người tạo mới xem được trang web.
Câu 21: Khi nào nên sử dụng biểu tượng "Xem trước" trong Google Sites?
A. Trước khi xuất bản trang web để kiểm tra hiển thị trên các thiết bị khác nhau.
B. Sau khi trang web đã xuất bản xong.
C. Khi chỉnh sửa nội dung bài viết.
D. Khi thay đổi màu nền trang web.

VẬN DỤNG
Câu 23: Tại giao diện thiết lập phần đầu trang, em nhập tên tệp lưu trữ trang web ở đâu?
A. Dòng Nhập tên trang web.
B. Dòng Loại tiêu đề.
C. Dòng Trang web không có tiêu đề.
D. Dòng Tiêu đề trang.
Câu 25: Để thiết lập kích thước phần đầu trang, em thực hiện như thế nào?
A. Nháy chuột Loại kích thước và chọn một kích thước.
B. Nháy chuột Tuỳ chọn tiêu đề và chọn một kích thước.
C. Nháy chuột Thay đổi hình ảnh và chọn một kích thước.
D. Nháy chuột Loại tiêu đề và chọn một kích thước.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trước khi xuất bản trang web, có thể xem trước bằng cách nháy chuột vào biểu tượng  [image: image9.png]


  rồi chọn xem trên điện thoại, máy tính bảng hay máy tính với các biểu tượng tương ứng.
B. Khi thiết lập tiêu đề trang, có thể thay đổi kích thước khung văn bản, phông chữ, cỡ chữ, màu sắc hay căn lề, căn dòng,…cho tiêu đề ở các bảng chọn tương ứng.
C. Nháy chuột vào nút Công bố để xuất bản trang web.
D. Để sao chép địa chỉ URL của trang web, nháy chuột vào biểu tượng  [image: image10.png]


  và chọn sao chép liên kết. 
Câu 27: Để thay đổi ảnh nền của phần đầu trang, em thực hiện như thế nào?
A. Nháy chuột vào biểu tượng [image: image11.png]


 và thiết lập lại ảnh nền.
B. Nháy chuột vào nút Đặt lại và thiết lập lại ảnh nền.
C. Nháy chuột vào nút Thay đổi hình ảnh và thiết lập lại ảnh nền.
D. Nháy chuột vào biểu tượng  [image: image12.png]


 và thiết lập lại ảnh nền.
Câu 28: Nếu muốn trang web của mình có thương hiệu riêng, bạn nên làm gì?
A. Thêm logo và favicon cho trang web.
B. Chỉ sử dụng màu nền mặc định.
C. Không cần quan tâm đến thiết kế.
D. Chỉ tập trung vào nội dung văn bản.
Câu 29: Khi chọn hình nền cho phần đầu trang, yếu tố nào sau đây quan trọng nhất?
A. Độ sáng phù hợp và không làm che mờ nội dung.
B. Chọn hình ảnh ngẫu nhiên.
C. Sử dụng hình ảnh có độ phân giải thấp.
D. Không quan tâm đến hình nền.
Câu 30: Nếu muốn thay đổi nội dung tiêu đề trang, bạn cần làm gì?
A. Chỉnh sửa trong phần "Tiêu đề trang".
B. Thay đổi hình nền trang web.
C. Tạo một trang web mới.
D. Chỉ có thể thay đổi sau khi xuất bản.


BÀI 25: XÂY DỰNG PHẦN THÂN VÀ CHÂN TRANG WEB

(30 câu)

NHẬN BIẾT
Câu 1: Phần chân trang của một website có thể chứa nội dung nào sau đây?

A. Bảng chọn các chức năng.

B. Thông tin tóm tắt của trang.

C. Những liên kết tới các trang mạng xã hội liên quan.

D. Nội dung website.

Câu 2: Bảng chọn Chèn của giao diện tạo phần thân trang web có mấy nhóm lệnh nào sau đây?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 3: Google Sites cung cấp sẵn bao nhiêu mẫu cấu trúc nội dung để tạo phần thân trang web?

A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 9.
Câu 4: Trong Google Sites, có mấy bảng chọn chính ở khung bên phải khi tạo phần thân trang web?
A. Một bảng chọn.
B. Hai bảng chọn.
C. Ba bảng chọn.
D. Bốn bảng chọn.
Câu 5: Bảng chọn nào sau đây trong Google Sites chứa nhóm lệnh Chèn nội dung vào phần thân trang?
A. Bảng chọn Chèn.
B. Bảng chọn Trang.
C. Bảng chọn Giao diện.
D. Bảng chọn Cài đặt.
Câu 6: Nhóm lệnh đầu tiên trong bảng chọn Chèn bao gồm những công cụ nào sau đây?
A. Băng chuyền hình ảnh, Bản đồ, Video.
B. Liên kết đến mạng xã hội, Đường dẫn.
C. Công cụ thiết lập chân trang.
D. Hộp văn bản, Hình ảnh, Nhúng, Drive.

Câu 7: Trong Google Sites, nhóm lệnh thứ hai của bảng chọn Chèn dùng để làm gì?
A. Chèn các thành phần nội dung.
B. Chỉ thay đổi màu sắc trang web.
C. Cài đặt tên miền.
D. Xuất bản trang web ngay lập tức.
Câu 8: Để thêm bản đồ vào trang web, người dùng cần chọn mục nào sau đây?
A. Bảng chọn Giao diện.
B. Bảng chọn Trang.
C. Lệnh Nhúng trong bảng chọn Chèn.
D. Công cụ Xuất bản trang.
Câu 9: Trong Google Sites, bản đồ có thể được thêm vào trang web thông qua dịch vụ nào sau đây?
A. Google Drive.
B. Google Maps.
C. Google Photos.
D. Google Forms.
Câu 10: Khi chèn bản đồ vào trang web, làm cách nào để xác định một địa điểm cụ thể?
A. Chỉ có thể chọn từ danh sách có sẵn.
B. Chỉ nhập địa chỉ IP của địa điểm.
C. Phải nhập tọa độ GPS.
D. Nhập tên địa điểm vào ô tìm kiếm hoặc đặt dấu vị trí.

THÔNG HIỂU
Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Google Sites cho phép thực hiện tạo phần thân trang theo kiến trúc khối với các mẫu được hỗ trợ sẵn.

B. Sau khi thiết lập cấu trúc nội dung cho phần thân trang web, nháy chuột vào biểu tượng  [image: image13.png]


  để thêm ảnh vào trang web.

C. Có thể thay đổi kích thước của bản đồ bằng cách chọn bản đồ rồi kéo thả chuột tại các nút trên khung để được kích thước mong muốn.

D. Sử dụng biểu tượng  [image: image14.png]D)



  để thêm bản đồ vào trang web.

Câu 15: Vì sao cần sử dụng nhóm lệnh Chèn trong Google Sites?
A. Để thêm nội dung như văn bản, hình ảnh, bản đồ vào trang web.
B. Để chỉnh sửa phần tiêu đề trang web.
C. Để thay đổi giao diện trình duyệt.
D. Để tắt các chức năng của trang web.
Câu 16: Khi thiết kế phần thân trang web, vì sao cần chia nội dung thành các khối?
A. Giúp trang web tải nhanh hơn.
B. Giúp nội dung dễ đọc và bố cục rõ ràng.
C. Chỉ để trang web đẹp hơn.
D. Không cần thiết lập khối nội dung.
Câu 17: Khi chỉnh sửa phần thân trang, tại sao cần thêm tiêu đề và văn bản dưới hình ảnh?
A. Để nội dung trở nên dễ hiểu và trực quan hơn.
B. Chỉ để làm đẹp trang web.
C. Không cần thêm tiêu đề nếu có hình ảnh.
D. Không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.
Câu 18: Việc chèn bản đồ vào trang web có tác dụng gì sau đây?
A. Chỉ để trang web có thêm tính năng.
B. Làm chậm tốc độ tải trang.
C. Không có tác dụng đặc biệt.
D. Giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm vị trí.

VẬN DỤNG 

Câu 20: Để chèn các dữ liệu nhúng từ các ứng dụng Internet khác, em nháy chuột chọn biểu tượng nào sau đây?

A. [image: image15.png]


.

B. [image: image16.png]


.

C. [image: image17.png]<>



.

D. [image: image18.png]


.

Câu 21: Nếu muốn nhúng Google Maps vào trang web, em có thể thực hiện như thế nào?

A. Chọn Bản đồ ở nhóm thứ nhất của bảng chọn Chèn.

B. Chọn Biểu đồ ở nhóm thứ ba của bảng chọn Chèn.

C. Chọn Tài liệu ở nhóm thứ ba của bảng chọn Chèn.

D. Chọn Bản đồ ở nhóm thứ ba của bảng chọn Chèn.

Câu 22: Sau khi xác định và có một địa điểm trên bản đồ (có dấu [image: image19.png]


), em nháy chuột vào nút lệnh nào để thêm bản đồ vào trang web?

A. Nút Đặt dấu vị trí.

B. Nút Chọn.

C. Nút Thêm bản đồ.

D. Nút Xác nhận.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Để thiết lập chân trang cho trang web, di chuyển xuống cuối trang và nháy chuột vào nút  [image: image20.png]@® Thém chan trang



.

B. Các thao tác thay đổi kích thước, di chuyển các đối tượng đã có (khối văn bản, hình ảnh, bản đồ,…) tương tự đối với bản đồ: chọn khối và kéo thả chuột.

C. Có thể huỷ bỏ một lệnh chỉnh sửa trang web vừa thực hiện bằng nút lệnh [image: image21.png]


 (undo) hay thực hiện lại một lệnh trước đó bằng nút lệnh [image: image22.png]


 (redo).

D. Nháy chuột vào nút lệnh [image: image23.png]


 hoặc [image: image24.png]


 nếu muốn sao chép hoặc xoá đối tượng đã chọn.
Câu 24: Để thêm biểu tượng  [image: image25.png]


  vào phần chân trang web, em thực hiện như thế nào?

A. Chọn Đường liên kết đến mạng xã hội ở nhóm thứ ba của bảng chọn Chèn.

B. Chọn Trang trình bày ở nhóm thứ ba của bảng chọn Chèn.

C. Chọn Mục lục ở nhóm thứ ba của bảng chọn Chèn.

D. Chọn Tài liệu ở nhóm thứ ba của bảng chọn Chèn.
Câu 25: Khi thiết lập cấu trúc nội dung cho phần thân trang web, biểu tượng [image: image26.png]


 dùng để làm gì?

A. Thiết lập màu chữ cho phần nội dung của thân trang web.

B. Thiết lập màu nền cho phần thân trang web.

C. Thiết lập trang trí cho phần thân trang web.

D. Thiết lập bố cục cho phần thân trang web.
Câu 26: Khi muốn tạo một trang web giới thiệu địa điểm du lịch, bạn cần làm gì?
A. Chỉ thêm nội dung văn bản.
B. Không cần bản đồ nếu đã có hình ảnh.
C. Chỉ sử dụng một màu nền đơn giản.
D. Thêm hình ảnh, văn bản mô tả và bản đồ vị trí.
Câu 27: Nếu muốn sắp xếp nội dung trong phần thân trang web một cách hợp lý, cần làm gì?
A. Chia nội dung thành các khối và sử dụng bố cục hợp lý.
B. Chỉ chèn toàn bộ nội dung vào một khối.
C. Không cần sắp xếp nội dung.
D. Chỉ sử dụng một kiểu bố cục duy nhất.
Câu 28: Khi nào nên sử dụng chức năng Nhúng trong bảng chọn Chèn?
A. Khi thay đổi tiêu đề trang web.
B. Khi muốn thêm nội dung từ Google Drive, YouTube hoặc trang web khác.
C. Khi xuất bản trang web.
D. Khi chỉnh sửa màu nền trang web.
TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI:


BÀI 24:
Câu 1: Google Sites là một công cụ trực quan và dễ sử dụng giúp bạn tạo ra các trang web đơn giản. Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn làm quen với các bước cơ bản để tạo và tùy chỉnh phần đầu trang của một trang web trên Google Sites

a) Để bắt đầu tạo một trang web mới trên Google Sites, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Google. 

b) Để thay đổi hình ảnh nền cho phần đầu trang, bạn phải tải ảnh lên từ máy tính của mình.

c) Thanh điều hướng của trang web sẽ được thiết lập ngay từ khi tạo phần đầu trang.

d) Sau khi tạo xong phần đầu trang, bạn có thể xem trước trang web để kiểm tra trước khi xuất bản.

Câu 3: Khi tạo trang web mới trên Google Sites, người dùng có thể thiết lập tiêu đề trang, thêm hình nền và chỉnh sửa bố cục theo nhu cầu. Các tùy chọn chỉnh sửa giúp trang web trở nên sinh động và chuyên nghiệp hơn.

a) Tiêu đề trang trên Google Sites không thể chỉnh sửa sau khi đã nhập lần đầu.
b) Người dùng có thể thay đổi hình nền của phần đầu trang theo sở thích.
c) Google Sites chỉ hỗ trợ một kiểu tiêu đề trang duy nhất.
d) Việc thiết lập tiêu đề trang giúp người dùng nhận diện nội dung chính của trang web.

Câu 4: Phần đầu trang trong Google Sites bao gồm nhiều yếu tố quan trọng như tên trang, logo, favicon và thông báo đầu trang. Người dùng có thể tùy chỉnh những yếu tố này để tạo dấu ấn riêng cho trang web.

a) Favicon trên Google Sites có thể có các kích thước như 16x16, 32x32 hoặc 48x48 pixels.
b) Logo trang web phải có định dạng GIF, không thể sử dụng PNG hoặc JPG.
c) Người dùng có thể thêm thông báo vào đầu trang web và tùy chỉnh màu sắc, nội dung.
d) Khi thiết lập phần đầu trang, người dùng có thể nhập tên trang web và chọn logo phù hợp.

Câu 6: Google Sites cung cấp công cụ giúp xem trước trang web trên nhiều thiết bị khác nhau như điện thoại, máy tính bảng và máy tính để bàn. Điều này giúp người dùng kiểm tra giao diện và trải nghiệm trang web trước khi xuất bản.

a) Chức năng xem trước trên Google Sites chỉ hoạt động trên máy tính.
b) Người dùng có thể xem trước trang web trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính.
c) Sau khi xuất bản, trang web không thể chỉnh sửa nội dung.
d) Chế độ xem trước giúp kiểm tra hiển thị nội dung trước khi công bố trang web.

BÀI 25:

Câu 2: Giao diện tạo phần thân trang web trên Google Sites có ba bảng chọn chính: Chèn, Trang và Giao diện. Các bảng chọn này được đặt ở khung bên phải cửa sổ thiết kế, giúp người dùng dễ dàng thao tác và chỉnh sửa nội dung trang web.

a) Ba bảng chọn chính của giao diện tạo phần thân trang web gồm: Chèn, Trang và Giao diện.
b) Bảng chọn Chèn không liên quan đến việc thêm nội dung vào trang web.
c) Các bảng chọn trong Google Sites giúp người dùng dễ dàng thao tác trên trang web.
d) Giao diện của Google Sites cho phép chỉnh sửa nội dung trang web một cách trực quan.

Câu 4: Trong Google Sites, phần đầu trang có thể được thiết lập với hai khối nội dung. Người dùng có thể thêm hình ảnh, tiêu đề và văn bản để tạo sự sinh động cho trang web.

a) Phần đầu trang trên Google Sites không thể có hình ảnh.
b) Người dùng có thể thêm tiêu đề và nội dung văn bản vào phần đầu trang.
c) Google Sites chỉ cho phép thiết lập một khối nội dung duy nhất trong phần đầu trang.
d) Việc thêm hình ảnh vào phần đầu trang giúp làm nổi bật nội dung của trang web.

Câu 6: Trong Google Sites, các đối tượng như hình ảnh, khối văn bản và bản đồ có thể được chỉnh sửa bằng cách di chuyển, thay đổi kích thước hoặc xóa khỏi trang web.

a) Người dùng có thể thay đổi kích thước và vị trí của bản đồ trên trang web.
b) Khối văn bản trong Google Sites không thể chỉnh sửa sau khi đã chèn vào trang web.
c) Google Sites hỗ trợ thao tác sao chép và xóa các đối tượng trên trang web.
d) Thao tác chỉnh sửa đối tượng trong Google Sites tương tự nhau đối với bản đồ, hình ảnh và văn bản.

Câu 8: Google Sites cho phép người dùng chỉnh sửa nội dung trang web một cách linh hoạt bằng cách thay đổi vị trí, kích thước hoặc xóa các thành phần đã thêm vào. Ngoài ra, các thao tác hoàn tác (undo) và làm lại (redo) giúp người dùng dễ dàng kiểm soát các thay đổi trên trang web.

a) Người dùng có thể hoàn tác một lệnh vừa thực hiện bằng chức năng undo.
b) Một khi đã xóa một đối tượng khỏi trang web, không thể khôi phục lại nó.
c) Chức năng redo giúp khôi phục thao tác đã hoàn tác trước đó.
d) Google Sites không hỗ trợ thay đổi kích thước đối tượng sau khi đã chèn vào trang web.
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